
Tổng:61 nhan đề ; 87 cuốn

STT Nhan đề Tác giả Phân loại SL ĐKCB

1
Giáo trình lịch sử nhà nước và 

pháp luật thế giới
Nguyễn, Cảnh Hợp 320.1/H466 2

LUAT.013977; 

LUAT.013978

2

Xây dựng và hoàn thiện nhà 

nước pháp quyền xã hội chủ 

nghĩa :

Nguyễn, Tất Viễn 320.109597/V305 2
LUAT.013950; 

LUAT.013951

3

Nhà nước pháp quyền và Nhà 

nước pháp quyền Xã hội Chủ 

nghĩa Việt Nam :

Võ, Khánh Vinh 320.532/V312 3

LUAT.013927; 

LUAT.013928; 

LUAT.013929

4

Bàn về nguyên tắc pháp quyền 

trong xây dựng nhà nước pháp 

quyền Xã hội Chủ nghĩa Việt 

Nam :

Trần, Ngọc Đường 320.532/Đ561 1 LUAT.013959

5

Thực hiện chức năng giám sát 

quyền lực nhà nước của Quốc 

hội Việt Nam hiện nay

Vũ, Thị Mỹ Hằng 328.597/H116 1 LUAT.013949

6

Phân tích chính sách trong hoạt 

động lập pháp của một số nước 

trên thế giới và kinh nghiệm 

đối với Việt Nam hiện nay :

Trần, Thị Quyên 328.597/Qu603 1 LUAT.013971

7
Các lý thuyết pháp luật đương 

đại trên thế giới :
Nguyễn, Minh Tuấn 340.1/T502 2

LUAT.013947; 

LUAT.013948

8 Giáo trình tư pháp quốc tế Đỗ, Thị Mai Hạnh 340.9/H107 1 LUAT.013921

9
Bảo vệ thường dân trong luật 

nhân đạo quốc tế :
Phạm, Hồng Hạnh 341.67/H107 1 LUAT.013943

10 Giáo trình công pháp quốc tế
Trần, Thị Thùy 

Dương
341/D561/Q.1 1 LUAT.013975

11 Giáo trình công pháp quốc tế
Trần, Thị Thùy 

Dương
341/D561/Q.2 1 LUAT.013976

12
Giáo trình lịch sử nhà nước và 

pháp luật Việt Nam

Nguyễn, Thị Thương 

Huyền
342.597/H527 2

LUAT.013939; 

LUAT.013940

13
Giáo trình luật hiến pháp Việt 

Nam
Vũ, Văn Nhiêm 342.597/Nh304 2

LUAT.013981; 

LUAT.013982
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14 Cưỡng chế hành chính : Trần, Thị Lâm Thi 342.597/Th300 1 LUAT.013944

15

Phân công, phối hợp và kiểm 

soát giữa các cơ quan nhà nước 

trong việc thực hiện quyền lập 

pháp theo Hiến pháp năm 2013 

:

Lê, Thị Thiều Hoa 342.59702/H401 1 LUAT.013963

16

Những định hướng cơ bản 

trong việc xây dựng và hoàn 

thiện hệ thống pháp luật xử lý 

vi phạm hành chính ở Việt 

Nam

Đặng, Thanh Sơn 342.59706/S464 1 LUAT.013955

17
Xử lý kỷ luật viên chức - Lý 

luận và thực tiễn :
Cao, Vũ Minh

342.5970684/M31

2
1 LUAT.013924

18
Thực hiện pháp luật về bầu cử 

đại biểu quốc hội ở Việt Nam :
Nguyễn, Thị Yến 342.59707/Y603 1 LUAT.013972

19

Bảo vệ quyền của người chưa 

thành niên trong pháp luật Việt 

Nam

Phan, Trung Hiền 342.597085/H305 3

LUAT.013968; 

LUAT.013969; 

LUAT.013970

20

Nguyên tắc hạn chế quyền con 

người, quyền công dân theo 

Hiến pháp 2013 :

Nguyễn, Văn Hiển 342.597085/H305 1 LUAT.013965

21
Hoàn thiện pháp luật về chuyển 

đổi giới tính ở Việt Nam :
Nguyễn, Văn Hợi 342.597085/H462 1 LUAT.013941

22

Quyền nhân thân và bảo vệ 

quyền nhân thân theo pháp luật 

Việt Nam :

Nguyễn, Văn Hợi
342.597085/H462/

T.1
2

LUAT.013930; 

LUAT.013931

23

Bảo vệ quyền con người của trẻ 

em bằng pháp luật hình sự Việt 

Nam :

Vũ, Thị Phượng
342.597085/Ph56

1
1 LUAT.013942

24

Phân quyền và bảo đảm quyền 

tự chủ, tự chịu trách nhiệm của 

chính quyền địa phương ở Việt 

Nam :

Nguyễn, Thị Hạnh 342.59709/H107 1 LUAT.013956

25 Pháp luật thương mại điện tử Lê, Thị Tuyết Hà 343.081142/H100 1 LUAT.013967



26 Giáo trình luật thuế Nguyễn, Thị Thủy
343.597043/Th52

3
2

LUAT.013934; 

LUAT.013935

27

Giáo trình pháp luật về cạnh 

tranh và giải quyết tranh chấp 

thương mại

Hà, Thị Thanh Bình 343.59708/B312 2
LUAT.013903; 

LUAT.013904

28
Giáo trình pháp luật về thương 

mại hàng hóa và dịch vụ
Phan, Huy Hồng 343.59708/H455 3

LUAT.013905; 

LUAT.013906; 

LUAT.013907

29

Xử phạt vi phạm hành chính 

trong hoạt động quảng cáo trên 

mạng xã hội :

Cao, Vũ Minh 343.597082/M312 1 LUAT.013952

30 Giáo trình luật môi trường Vũ, Thu Hạnh 344.597046/H107 1 LUAT.013946

31

Vai trò của pháp luật trong giữ 

gìn, phát huy giá trị văn hóa 

truyền thống ở Việt Nam hiện 

nay

Hồ, Thanh Hớn 344.59709/H464 1 LUAT.013960

32
Giáo trình luật hình sự Việt 

Nam :

Trần, Thị Quang 

Vinh
345.597/V312 2

LUAT.013908; 

LUAT.013909

33
Giáo trình luật hình sự Việt 

Nam

Trần, Thị Quang 

Vinh
345.597/V312/Q.1 2

LUAT.013914; 

LUAT.013915

34
Giáo trình luật hình sự Việt 

Nam

Trần, Thị Quang 

Vinh
345.597/V312/Q.2 2

LUAT.013916; 

LUAT.013917

35
Định tội danh và quyết định 

hình phạt :
Dương, Tuyết Miên 345.59703/M305 2

LUAT.013700; 

LUAT.013716

36
Giáo trình luật tố tụng hình sự 

Việt Nam
Võ, Thị Kim Oanh 345.59705/O.408 1 LUAT.013902

37

Hình phạt tiền trong pháp luật 

hình sự Việt Nam và thực tiễn 

áp dụng :

Lê, Minh Tùng
345.5970773/T51

3
1 LUAT.013938

38
Chế định tài sản của vợ chồng 

trong xã hội hiện đại :
Nguyễn, Thị Lan 346.0163/L105 2

LUAT.013922; 

LUAT.013923

39
Giáo trình luật thương mại 

quốc tế
Trần, Việt Dũng 346.07/D513/P.1 1 LUAT.013936

40
Giáo trình luật thương mại 

quốc tế
Trần, Việt Dũng 346.07/D513/P.2 1 LUAT.013937



41
Giáo trình những quy định 

chung về luật dân sự
Chế, Mỹ Phương Đài 346.597/Đ103 2

LUAT.013910; 

LUAT.013911

42
Giáo trình luật hôn nhân và gia 

đình Việt Nam
Nguyễn, Văn Tiến 346.597016/T305 2

LUAT.013979; 

LUAT.013980

43
Hợp đồng gia nhập - Những 

vấn đề lý luận và thực tiễn :
Ngô, Văn Hiệp 346.597022/H307 1 LUAT.013973

44

Giáo trình pháp luật về hợp 

đồng và bồi thường thiệt hại 

ngoài hợp đồng

Đỗ, Văn Đại 346.597022/Đ103 1 LUAT.013925

45
Giáo trình pháp luật về tài sản, 

quyền sở hữu và thừa kế
Lê, Minh Hùng 346.59704/H513 3

LUAT.013918; 

LUAT.013919; 

LUAT.013920

46
Hợp đồng tặng cho tài sản theo 

pháp luật Việt Nam :
Lê, Thị Giang 346.597043/Gi106 1 LUAT.013966

47
Giáo trình pháp luật về chủ thể 

kinh doanh
Hà, Thị Thanh Bình 346.59707/B312 1 LUAT.013901

48
Quản trị rủi ro pháp lý trong 

kinh doanh
Đỗ, Đăng Khoa 346.59707/Kh401 1 LUAT.013945

49 Giáo trình luật sở hữu trí tuệ
Nguyễn, Hồ Bích 

Hằng
346.597071/H116 2

LUAT.013912; 

LUAT.013913

50

Pháp luật về xác định giá trị 

doanh nghiệp trong hoạt động 

tái cơ cấu các tổ chức tín dụng 

ở Việt Nam

Nguyễn, Ngọc Yến 346.597073/Y603 1 LUAT.013957

51

Pháp luật về phòng ngừa và xử 

lý rủi ro trong hoạt động cấp tín 

dụng của các ngân hàng thương 

mại Việt Nam

Nguyễn, Xuân Bang 346.597082/B106 1 LUAT.013712

52

Pháp luật về quản trị rủi ro 

ngân hàng trong môi trường số 

:

Cao, Đình Lành 346.597082/L107 1 LUAT.013974

53 Giáo trình luật ngân hàng Nguyễn, Văn Vân 346.597082/V121 1 LUAT.013926

54

Kinh nghiệm các nước trên thế 

giới về sự độc lập của tòa án, 

một số gợi mở cho Việt Nam :

Trương, Thị Thu 

Trang
347.01/Tr106 1 LUAT.013984



55

Người đại diện của đương sự 

trong pháp luật tố tụng dân sự 

Việt Nam

Bùi, Thị Hà 347.59705/H100 2
LUAT.013953; 

LUAT.013954

56
Giáo trình luật tố tụng dân sự 

Việt Nam

Nguyễn, Thị Hoài 

Phương
347.59705/Ph561 2

LUAT.013932; 

LUAT.013933

57
Giáo trình luật thi hành án dân 

sự Việt Nam
Nguyễn, Công Bình 347.597077/B312 1 LUAT.013983

58 Tính ổn định của pháp luật : Nguyễn, Văn Cương 349.597/C561 1 LUAT.013961

59
Xây dựng pháp luật ở Việt 

Nam :
Dương, Thị Tươi 349.597/T558 1 LUAT.013958

60
Chức năng giám sát của Hội 

đồng nhân dân :
Nguyễn, Đăng Dung

352.1409597/D51

3
1 LUAT.013964

61 Viết luận thật giản đơn Jeong-Hoon, Hwang 808.042/J54 1 LUAT.013962


